
TT Đợt TN QĐ Ngày MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Tên ngành

1 TD2 2078 20/6/2022 B1608680 Lê Tấn Dũng  28/03/1998 Giáo dục Thể chất

2 TD2 2078 20/6/2022 B1608712 Đào Quốc Trọng  30/04/1997 Giáo dục Thể chất

3 TD2 2078 20/6/2022 B1708510 Danh Xi Hòa  11/10/1998 Giáo dục Thể chất

4 TD2 2078 20/6/2022 B1708518 Nguyễn Thị Tuyết Ngân  03/12/1995 N Giáo dục Thể chất

5 TD2 2078 20/6/2022 B1811495 Nguyễn Minh Ân  08/09/1998 N Giáo dục Thể chất

6 TD2 2078 20/6/2022 B1811496 Phan Thanh Bằng  28/10/1994 Giáo dục Thể chất

7 TD2 2078 20/6/2022 B1811497 Dương Văn Cần  13/10/2000 Giáo dục Thể chất

8 TD2 2078 20/6/2022 B1811498 Giang Hoàng Chung  09/09/2000 Giáo dục Thể chất

9 TD2 2078 20/6/2022 B1811499 Phạm Văn Đồng  28/05/2000 Giáo dục Thể chất

10 TD2 2078 20/6/2022 B1811500 Nguyễn Thái Hào  05/09/2000 Giáo dục Thể chất

11 TD2 2078 20/6/2022 B1811501 Nguyễn Hải Huỳnh  07/06/2000 Giáo dục Thể chất

12 TD2 2078 20/6/2022 B1811502 Nguyễn Vỹ Khang  22/01/2000 Giáo dục Thể chất

13 TD2 2078 20/6/2022 B1811504 Nguyễn Trần Thành Nam  30/05/2000 Giáo dục Thể chất

14 TD2 2078 20/6/2022 B1811505 Lâm Ngọc Hải Ngân  20/02/2000 Giáo dục Thể chất

15 TD2 2078 20/6/2022 B1811507 Lê Chí Nguyên  03/09/2000 Giáo dục Thể chất

16 TD2 2078 20/6/2022 B1811508 Ngô Tấn Phát  13/08/2000 Giáo dục Thể chất

17 TD2 2078 20/6/2022 B1811509 Cao Trọng Quý  04/02/2000 Giáo dục Thể chất

18 TD2 2078 20/6/2022 B1811510 Phạm Huỳnh Tứ Quý  12/01/1999 Giáo dục Thể chất

19 TD2 2078 20/6/2022 B1811511 Bạch Thảo Sương  23/07/2000 N Giáo dục Thể chất

20 TD2 2078 20/6/2022 B1811513 Nguyễn Đình Thành  20/11/2000 Giáo dục Thể chất

21 TD2 2078 20/6/2022 B1811514 Điêu Công Thịnh  27/10/2000 Giáo dục Thể chất

22 TD2 2078 20/6/2022 B1811516 Ngô Thị Cẩm Thúy  29/04/2000 N Giáo dục Thể chất

23 TD2 2078 20/6/2022 B1811517 Nguyễn Thị Ngọc Thùy  13/10/2000 N Giáo dục Thể chất

24 TD2 2078 20/6/2022 B1811518 Trần Thị Thanh Xuân  07/03/2000 N Giáo dục Thể chất

25 TD2 2078 20/6/2022 B1811519 Nguyễn Văn Yên  27/05/2000 Giáo dục Thể chất
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